	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục II
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 03, 04
ƯU TIÊN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 6493/KH-UBND 
ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	TT
	Tên dịch vụ công 

	
	

	A
	CẤP TỈNH

	I
	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

	1
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	2
	Cấp phép khoáng sản

	3
	Cấp phép lĩnh vực tài nguyên môi trường nước

	4
	Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

	5
	Tặng, thừa kế, thế chấp, giao thuê quyền sử dụng đất

	II
	SỞ XÂY DỰNG

	6
	Cấp phép xây dựng

	7
	Cấp phép quy hoạch xây dựng

	8
	Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

	9
	Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

	10
	Cấp chứng chỉ hành nghề cho kỹ sư,  kiến trúc sư

	III
	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

	11
	Giấy chứng nhận đầu tư

	12
	Thành lập và hoạt động doanh nghiệp

	IV
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

	13
	Cấp giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh thuốc thú y

	14
	Cấp giấy phép khai thác thủy sản

	15
	Chứng nhận hoạt động tàu cá

	16
	Chứng chỉ nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

	17
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau quả, an toàn

	V
	SỞ Y TẾ

	18
	Cấp giấy chứng nhận kinh doanh thuốc

	19
	Chứng chỉ hành nghề dược

	20
	Cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân

	VI
	SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

	21
	Cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải

	22
	Cấp, đổi giấy phép lái xe

	VII
	SỞ TƯ PHÁP

	23
	Khai sinh có yếu tố nước ngoài

	24
	Giám hộ có yếu tố nước ngoài

	25
	Cấp phiếu lý lịch tư pháp

	26
	Đăng ký hành nghề luật sư

	VIII
	SỞ CÔNG THƯƠNG

	27
	Đăng ký giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

	28
	Đăng ký giấy phép kinh doanh buôn bán các sản phẩm rượu

	29
	Đăng ký kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá

	30
	Cấp phép văn phòng đại diện

	31
	Cấp phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

	IX
	SỞ NGOẠI VỤ

	32
	Cấp hộ chiếu công vụ, ngoại giao

	X
	SỞ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH

	33
	Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

	34
	Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

	XI
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

	35
	Cấp giấy phép bưu chính

	XII
	SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

	36
	Cấp phép lao động cho người nước ngoài

	B
	UBND CẤP HUYỆN

	1
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	2
	Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

	3
	Cấp phép xây dựng nhà ở riêng  lẻ

	4
	Cấp giấy phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường

	C
	UBND CẤP XÃ

	1
	Cấp phép xây dựng nhà ở riêng  lẻ

	2
	Khai sinh

	3
	Kết hôn

	4
	Đăng ký việc giám hộ


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh
